
Phụ lục 1 

Biểu TK1-4 

Bộ, Cơ quan Trung ương ….  

UBND tỉnh, thành phố…. 

NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC KH&CN 

Số 
TT 

Tên tổ chức 
nghiên cứu 

& phát 
triển 

Số giấy phép 
đăng ký hoạt 

động 
KH&CN/Quyết 
định phân loại 

tự chủ tài 
chính1 

Nhân lực hiện có đến 30/6/2024 

Kinh 
phí hỗ 
trợ chi 
thường 
xuyên 

từ 
NSNN 
năm 
2024 
(tr.đ) 

Ghi 
chú 

(công 
lập/ 

ngoài 
công 
lập) 

 

Tổng 
số 

Trong đó hưởng lương SNKH   

Tổng số 

Nghiên 
cứu 
viên 
cao 

cấp/Kỹ 
sư cao 

cấp 

Nghiên 
cứu viên 
chính/K

ỹ sư 
chính 

Nghiên 
cứu 

viên/Kỹ 
sư 

Trợ lý 
nghiên 
cứu/Kỹ 
thuật 
viên 

   

(1) (2) (3) (4) (5) 
=(6÷9) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  

I 

Các đơn vị 
do cấp bộ, 
cơ quan 
TW, địa 
phương 
quyết định 
thành lập 

                   

1                      

2                      



...                      

II 

Các đơn vị 
do cấp khác 
thành lập 
được giao 
cho bộ, cơ 
quan TW, 
địa phương 
trực tiếp 
quản lý 

                   

1                      

2                      

...                      

  Tổng số                    

___________________ 

1 Phân loại mức tự chủ tài chính thuộc 1 trong 4 loại theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

 


